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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục tài liệu thi vòng 2 

kỳ thi tuyển công chức Sở Công Thƣơng năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƢƠNG THÁI NGUYÊN 
 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức 2008; 

Căn cứ Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 16/3/2010 của Chính phủ quy định về 

việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định tuyển dụng 

công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện 

chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 

24/NĐ-CP ngày 16/3/2010 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 

14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Kế hoạch số 846/KH-SCT ngày 11/5/2020 của Sở Công Thương về 

việc ban hành kế hoạch thi tuyển công chức Sở Công Thương năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-SCT ngày 22/6/2020 của Sở Công Thương về 

việc thành lập Hội đồng thi tuyển dụng công chức năm 2020;  

Xét đề nghị của Thư ký Hội đồng thi tuyển công chức Sở Công Thương. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu thi vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành 

kỳ thi tuyển công chức Sở Công Thƣơng năm 2020, gồm các tài liệu theo vị trí việc 

làm sau đây: 

1. Vị trí việc làm Thanh tra: 

1.1. Luật Thanh tra năm 2010. 
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1.2. Luật Khiếu nại năm 2011. 

1.3. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 

1.4. Luật Tiếp Công dân năm 2013. 

1.5. Luật Tố cáo năm 2018. 

1.6. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

1.7. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. 

1.8. Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân. 

1.9. ngày Thông tƣ số 06/2014/TT-TTCP 31/10/2014 của Thanh tra Chính 

phủ quy định quy trình tiếp công dân. 

1.10. Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thƣơng. 

2. Vị trí việc làm Công nghệ thông tin: 

2.1. Luật Giao dịch điện tử năm 2005. 

2.2. Luật Công nghệ thông tin năm 2006. 

2.3. Luật An toàn thông tin mạng năm 2015. 

2.4. Luật An ninh mạng năm 2018. 

2.5. Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ 

điện tử 

2.6. Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về phê duyệt chƣơng trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nƣớc giai đoạn 2016 – 2020. 

2.7. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

2.8. Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ về quy định 

chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.  

2.9. Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, 

định hƣớng đến 2025. 

2.10. Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trƣờng mạng. 

3. Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp: 

3.1. Luật Lƣu trữ năm 2011. 

3.2. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. 
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3.3. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

3.4. Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh 

giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 

27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức. 

3.5. Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, 

định hƣớng đến 2025. 

3.6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác Văn thƣ. 

3.7. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí 

việc làm và biên chế công chức. 

3.8. Thông tƣ liên tịch số 22/2015/TTLT- BCT-BNV ngày 30/6/2015 , thông 

tƣ liên của Bộ Công Thƣơng – Bộ Nội Vụ về hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Công Thƣơng thuộc 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện. 

3.9. Thông tƣ số 40/2019/TT-BCT ngày 10/12/2019 của Bộ Công Thƣơng 

Hƣớng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thƣởng trong ngành công thƣơng. 

3.10. Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Công Thƣơng tỉnh Thái Nguyên. 

4. Vị trí việc làm quản lý Công nghiệp: 

4.1. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017. 

4.2. Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 

về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;  

4.3. Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ  

sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 

năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

4.4. Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ 

về khuyến công;  

4.5. Thông tƣ số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thƣơng 

Quy định hƣớng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP 

ngày 25/5/2017; 
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4.6. Thông tƣ số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công 

Thƣơng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 

21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;  

4.7. Thông tƣ 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công 

Thƣơng sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 46/2012/TT-BCT.  

4.8. Thông tƣ số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013  của Bộ Công 

Thƣơng quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí 

khuyến công quốc gia;  

4.9. Thông tƣ số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 36/2013/TT-BCT; 

4.10. Thông tƣ số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thƣơng 

quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 

Thông tƣ số 14/2018/TT-BCT ngày 26/8/2018 của Bộ Công Thƣơng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của 

Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

Điều 2. Thí sinh tự ôn tập, nghiên cứu tài liệu; Ban Đề thi thực hiện ra đề thi 

và đảm bảo chế độ “Mật” theo quy định hiện hành. 

 Điều 3. Thành viên Hội đồng thi tuyển công chức Sở Công Thƣơng; Ban Đề 

thi; các thí sinh đăng ký dự kỳ thi tuyển công chức Sở Công Thƣơng năm 2020 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ điều 3 (t/h); 

- Lƣu: VT, HĐTTCC.  

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƢƠNG 

Nguyễn Ngô Quyết 
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